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THÔNG TIN VỀ DÂN TỘC VÀ CHỦNG TỘC
Bạn có phải là người Tây Ban Nha/người gốc Tây Ban Nha/người La-tinh không? (Bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin này.)

Bạn cho rằng mình thuộc chủng tộc nào? Chọn một hoặc nhiều câu trả lời. (Bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin này.)

THÔNG TIN VỀ QUỐC TỊCH
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ADMISSION APPLICATION FORM  

 

 To comply with federal laws, we are required to ask for your Social Security Number (SSN) or Individual Taxpayer 
Identification Number (ITIN). We will use your SSN/ITIN to report Hope Scholarship/Lifetime Learning tax credit; to 
administer state/federal financial aid; to verify enrollment, degree and academic transcript records; and to conduct 
institutional research. If you do not submit your SSN/ITIN, you will not be denied access to the college; however, you 
may be subject to civil penalties (refer to Internal Revenue Service Treasury Regulation 1.6050S-1(e)(4) for more 
information). Pursuant to state law (RCW 28B.10.042) and federal law (Family Educational Rights and Privacy Act), the 
college will protect your SSN from unauthorized use and/or disclosure. 

SOCIAL SECURITY NUMBER 
 

STUDENT IDENTIFICATION NUMBER (if applicable) 
 

What year and quarter do you plan to begin? 
Year        Summer (July – Aug.)  Fall (Sept.-Dec.)  Winter (Jan.-March)  Spring (April-June) 
Which location do you plan to attend?  
  SFCC:  Pullman   Spokane  SCC:  Colville  Newport  Spokane  
    Online   Inchelium  Republic  Online  

ALL FIELDS ARE REQUIRED 
Last name (Legal) First name (Legal) M.I. Previous last name(s) 

    
Mailing address Apt. no. Home phone 

        
City State ZIP Cell phone 

    

E-mail address (business/home)  
Birth date 

(mm/dd/yyyy)  Gender 

 /      / 
 Female   Male 

 Prefer not to answer 
 

Has either of your parents earned a bachelor’s (four-year) degree?   Yes   No   Don’t know 
Please select this check box if you have been in Washington State foster care for at least one year since 
your 13th birthday.   
 

ETHNICITY AND RACE INFORMATION  
Are you of Spanish/Hispanic/Latino ethnicity? (Providing this information is voluntary.) 

 No   Yes: Mexican, Mexican American, Chicanx  Yes: Puerto Rican 

 Yes: Cuban  Yes: Other Spanish/Hispanic/Latinx       
Which race do you consider yourself to be? Choose one or more. (Providing this information is voluntary.) 

 African-American  Alaskan Native  American Indian 
 Chinese  Filipinx  Japanese 
 Korean  Native Hawaiian  Vietnamese 
 White/Caucasian  Other Asian  Other Pacific Islander 
 Other race (please specify)       

   

CITIZENSHIP INFORMATION 
Are you a U.S. citizen?   Yes   No - If not a U.S. citizen, must submit citizenship documentation. 
If not U.S. citizen, what is your visa status? 

 Immigrant/Permanent resident    International student (with F or M visa)  
 Refugee/Parolee or Conditional Entrant    Temporary resident  
 Visitor    Other:        
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USE ONLY 

DATE RECEIVED 

 

- -    

  

--
SỐ AN SINH XÃ HỘI

ADMISSION APPLICATION FORM
Để tuân thủ các luật liên bang, chúng tôi phải hỏi Số An Sinh Xã Hội (SSN) hoặc Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN) của bạn. 
Chúng tôi sẽ sử dụng SSN/ITIN của bạn để báo cáo tín dụng thuế trong chương trình Hope/Lifetime Learning, để thực 
hiện hỗ trợ tài chính của tiểu bang/liên bang, để xác minh hồ sơ ghi danh, bằng cấp và bảng điểm học tập và để tiến 
hành nghiên cứu thể chế. Nếu không cho biết SSN/ITIN, bạn sẽ không bị từ chối nhập học nhưng có thể phải chịu các 
khoản phạt dân sự (tham khảo Quy Định Ngân Khố 1.6050S-1(e)(4) của Sở Thuế Vụ để biết thêm thông tin). Theo luật 
tiểu bang (Bộ Luật Sửa Đổi Washington [RCW] 28B.10.042) và luật liên bang (Đạo Luật về Quyền Riêng Tư và Quyền 
Giáo Dục cho Gia Đình), trường cao đẳng sẽ bảo vệ SSN của bạn không bị sử dụng và/hoặc tiết lộ trái phép.MÃ SỐ ĐỊNH DANH SINH VIÊN (nếu có)

Bạn dự định bắt đầu học vào năm và học kỳ nào?

Cha hoặc mẹ của bạn có bằng cử nhân (chương trình học 4 năm) không?
Vui lòng chọn ô chọn này nếu bạn đã được gia đình nhận nuôi tạm thời chăm sóc tại Tiểu Bang 
Washington trong ít nhất một năm kể từ khi tròn 13 tuổi.

Có Không Không biết

PHẢI ĐIỀN TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG

Bạn dự định theo học tại địa điểm nào?
Năm

SFCC: SCC:

Mùa Hè (Tháng 7 - Tháng 8)

Pullman Spokane SpokaneColville Newport
Inchelium RepublicTrực tuyến

Không Có: Người Mexico, người Mỹ gốc Mexico, 
người Mỹ gốc Mexico sinh tại Mỹ

Bạn có phải là công dân Mỹ không?     Có        Không - Nếu không phải là công dân Mỹ, bạn phải gửi giấy tờ chứng minh quốc tịch.
Nếu không phải là công dân Mỹ, hãy cho biết tình trạng thị thực của bạn.

Có: Người Puerto Rico

Có: Người Tây Ban Nha/người gốc Tây Ban 
Nha/người La-tinh khác

Có: Người Cuba

Người Mỹ gốc Phi

Người nhập cư/Người thường trú Sinh viên quốc tế (có thị thực loại F hoặc M)
Người tị nạn/Người được tha tù theo lời hứa danh 
dự hoặc Người Nhập Cảnh Có Điều Kiện

Người tạm trú

Du khách Khác:

Người Bản Địa Alaska Người Thổ Dân Mỹ
Người Trung Quốc Người Philippines Người Nhật Bản
Người Hàn Quốc Người Bản Địa Hawaii Người Việt Nam
Người Da Trắng/người gốc Châu Âu Người Châu Á khác Người Dân Đảo Thái Bình Dương khác
Chủng tộc khác (vui lòng ghi rõ)

Trực tuyến

Mùa Thu (Tháng 9 - Tháng 12) Mùa Đông (Tháng 1 - Tháng 3) Mùa Xuân (Tháng 4 - Tháng 6)

Nữ Nam 
Không muốn trả lời

FOR OFFICE
USE ONLY

DATE RECEIVED

Họ (Theo Giấy Tờ Pháp Lý) Tên (Theo Giấy Tờ Pháp Lý) Tên đệm viết tắt (Các) họ trước đây

Địa chỉ nhận thư Căn hộ số Số điện thoại nhà riêng

Thành phố            Tiểu bang Mã ZIP Số điện thoại di động

Địa chỉ email (công việc/cá nhân)
Ngày sinh

(tháng/ngày/năm)
Giới tính
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THÔNG TIN CƯ TRÚ TẠI TIỂU BANG WASHINGTON

THÔNG TIN VỀ CỰU CHIẾN BINH

HỌC VẤN TRƯỚC ĐÂY

Câu trả lời trong phần này sẽ không ảnh hưởng đến việc xem xét nhập học của bạn nhưng nhà trường có 
thể yêu cầu bạn gửi giấy tờ chứng minh.
1.   Bạn có phải là người cư trú hợp pháp tại Washington và đã sống liên tục tại Washington trong 12 tháng 

qua không? 
Nếu không thì bạn đã sống liên tục tại tiểu bang Washington trong bao lâu?

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Không

Tháng

Không

Không

Không

Không

Không

Không

2.  Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn có kê khai bạn cho mục đích thuế thu nhập cá nhân 
trong năm dương lịch hiện tại không? 
Trong năm dương lịch vừa qua? 
Nếu CÓ thì cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn có sống liên tục tại Tiểu Bang Washington 
trong 12 tháng qua không?

3.  Có cơ quan/tổ chức công hoặc tư nhân nào không phải của liên bang bên ngoài tiểu bang Washington 
sẽ hỗ trợ tài chính cho bạn để theo học cao đẳng (ví dụ: khoản vay cho sinh viên Alaska) không? (LƯU 
Ý: Chỉ trả lời có nếu bạn hội đủ điều kiện để nhận khoản hỗ trợ này vì là cư dân của tiểu bang đó.)

4.  Bạn có phải là quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự đóng quân tại Washington hoặc thành viên 
trong lực lượng Vệ Binh Quốc Gia Washington không? 
Bạn có phải là vợ/chồng hoặc người phụ thuộc của (a) quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự 
đóng quân tại Washington hoặc (b) thành viên trong lực lượng Vệ Binh Quốc Gia Washington không?

Dự Luật Thượng Viện Washington 5194 đã được thông qua trong năm 2021. Dự Luật này cho phép sinh viên hội đủ điều kiện ký Bản Khai Có Tuyên Thệ về Tình Trạng Cư Trú để 
Theo Học Đại Học tại Tiểu Bang Washington được trả học phí và các khoản phí tại các tổ chức công theo mức dành cho người dân tiểu bang (cư dân) theo RCW 28B.15.012(2)(e).

THÔNG BÁO: Cựu chiến binh có thể đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp giáo dục. Vui lòng đánh dấu ô này nếu bạn là 
cựu chiến binh hoặc thuộc lực lượng Vệ Binh/Quân Trừ Bị đã tham gia dàn quân.

Bạn cần gửi các bản sao chính thức của bảng điểm cao đẳng và/hoặc điểm kiểm tra tới SCC hoặc SFCC (xem trang cuối 
để biết địa chỉ). Có thể cần bảng điểm chính thức từ các trường cao đẳng được công nhận khác cho mục đích thông báo 
chung để xác minh kỹ năng toán học và tiếng Anh, đã hoàn tất các khóa học bắt buộc hoặc để ghi nhận các tín chỉ được 
dùng để tốt nghiệp.

Họ và tên

Trường Trung Học 
Theo Học Gần Đây 
Nhất

Bạn có đăng ký tham gia chương trình học cao đẳng từ cấp 3 
Running Start không?       Có       Không

Vui lòng cho biết năm tốt nghiệp trung học dự kiến của bạn?

Nếu có, hãy liệt kê tên tổ chức,  
địa điểm và tháng/năm bạn được nhận chứng chỉ:

Bạn đã hoàn tất thành công bài kiểm tra để nhận chứng chỉ Phát 
Triển Giáo Dục Tổng Hợp (GED)?      Có        Chưa

Trường cao đẳng, trường 
nghề/trường kỹ thuật đã 
theo học trước đây

Họ và tên

Thành phố/Tiểu bang

Thành phố/Tiểu bang Thời gian  
bắt đầu:

Thời gian bắt đầu: Thời gian kết thúc:

Thời gian kết thúc:

Đã tốt nghiệp?

Đã tốt nghiệp?

Có: Năm

Có 

Có 

Không

Không

Không: Trình độ học 
vấn cao nhất
đã hoàn tất

(tháng/ngày/năm)

(tháng/ngày/năm)

(tháng/ngày/năm)

(tháng/ngày/năm)

Trường cao đẳng, trường 
nghề/trường kỹ thuật đã 
theo học trước đây
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Accounting Assistant AAS
Accounting Clerk - Cert
Administrative Assistant AAS

Administrative Clerical Assistant - Cert
Administrative Office Management AAS
Agriculture Business AAS

Agriculture Business - Cert
Spray Tech - Cert

Agriculture Technology AAS
Agriculture Technology - Cert

Arboriculture/Urban Forestry AAS
Arboriculture/Urban Forestry - Cert

Architectural Tech AAS
Architectural Tech AAS-T
Architectural Tech - Cert

Automotive Collision & Refinishing Tech AAS
Automotive Tech AAS
Automotive Toyota T-Ten AAS
Aviation Maintenance AAS

AMT Avionics Cert (Summer only)
Bachelor of Applied Science Respiratory Care 
Baking: Prof Pastries & Specialty Cakes - Cert
Biomedical Equipment Tech AAS
Business, General AAS

Business, General Entrepreneurship Option -
Cert
Project Management - Cert

Business Occupations - Cert
CAD – CAD Design & Drafting AAS

CAD – CAD Design & Drafting - Cert
Cosmetology AAS
Criminal Justice AAS
Culinary Arts AAS
Customer Service Representative AAS
Dental Assisting AAS
Diagnostic Medical Sonography AAS
Diesel/Heavy Duty Equipment AAS
Echocardiography AAS
Effective Business Writing - Cert
Electrical Maintenance & Automation AAS

Electrical Trainee - Cert
Electrical Sales - Cert
Power Systems Maintenance AAS

Electronics Eng Tech - Applications AAS
Electronics Eng Tech - Avionics AAS
Electronics Eng Tech - Mechatronics AAS

Electronics Eng Tech - Cert
Emergency Medical Tech - Cert
Esthetician - Cert
Expanded Function Dental Auxiliary - Cert
Fire Officer AAS
Fire Science Tech AAS
Front Office Prof - Cert
Greenhouse Nursery AAS

Greenhouse Nursery - Cert
Health Information Management (online only) AAS
Heating, Vent, Air Conditioning & Refrigeration AAS
Hotel & Restaurant Management AAS

HRM/Resort Food & Beverage - Cert
HRM/Resort Lodging - Cert
HRM/Resort Management - Cert

Hydraulic & Pneumatic Automation Tech AAS
Hydraulic & Pneumatic Automation Tech - Cert

Industrial and Manufacturing Technology - Cert 
(Colville Campus only)
Integrated Business & Entrepreneurship - Cert
Invasive Cardio Vascular Tech AAS
Landscape Management AAS

Landscape Management - Cert
Legal Administrative Assistant AAS
Legal Clerical Assistant - Cert
Legal Receptionist - Cert
Machinist/CNC Tech (Day) AAS

Machinist/CNC Tech (PM) - Cert
Management AAS

Management - Cert
Manicurist - Cert
Marketing AAS
Mechanical Engineering Technology (MET) AAS

Mechanical Engineering Tech - Cert
Medical Assistant On-Campus AAS
Medical Assistant Online - Cert
Medical Clerical Assistant - Cert
Medical Office Billing & Coding Specialist AAS

Medical Office Receptionist - Cert
Medical Office Specialist AAS
Natural Resource Management AAS

Geographic Info Systems
Parks & Recreation AAS
Wildlife/Fisheries AAS

Network Design & Administration AAS
Cisco Networking - Cert
Introduction to Networking - Cert
Microsoft Networking - Cert
Mobile Device Management - Cert
Mobile Health Info Tech - Cert
Networking Essentials – Cert
Unix Networking - Cert

Nursing DTA/MRP
Nursing Assistant - Cert
Paralegal AAS
Pharmacy Tech On-Campus AAS

Pharmacy Tech Online AAS
Radiology Tech AAS
Respiratory Care (see BAS Respiratory Care)
Small Farm Production AAS

Small Farm Production - Cert
Software Development AAS

Computer Science - Cert
Mobile Development - Cert
Mobile Health Software Development - Cert
Mobile Device Management - Cert
Mobile Health Info Tech - Cert
Net Developer - Cert
Web Design - Cert
Web Developer - Cert

Surgical Tech AAS
Truck Driver or CDL - Cert
Utility Construction Pre-apprenticeship (Gas or 

Line)
Vascular Tech AAS
Water & Wastewater AAS
Water Resources Technology AAS

Water Resources: Geographic Info Systems -
Cert

Water Resources Technologies in GIS - Cert
Welding & Fabrication (Day) - Cert
Welding & Fabrication (PM) - Cert

Associate in Arts (DTA)
Associate in Business (DTA)
Associate in Biology (DTA)

Associate in Math Education (DTA)
Computer & Electrical Engineering - Track 2
Life Sciences - Track 1

Mech/Civil/Aero - Track 2
Non-Degree Seeking
Physical Sciences - Track 1

Hearing Instrument Specialist Orthotic-Prosthetic Tech Physical Therapist Assistant

KIỂU NHẬP HỌC:

 MỤC TIÊU GIÁO DỤC – TÔI DỰ ĐỊNH (VUI LÒNG CHỌN MỘT TÙY CHỌN DƯỚI ĐÂY) 

TÙY CHỌN 1 - SCC

TÙY CHỌN 2

CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI MUỐN NHẬN BẰNG KỸ THUẬT/CHUYÊN NGHIỆP

CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI MUỐN NHẬN BẰNG LIÊN THÔNG HOẶC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG.

Vui lòng đánh dấu vào ô bên cạnh chương trình cấp bằng bạn dự định ghi danh theo học.

Vui lòng đánh dấu vào ô bên cạnh chương trình cấp bằng bạn dự định ghi danh theo học.

Trong khi theo học tại SCC, bạn có thể tham gia các lớp học áp dụng cho các chương trình SFCC sau

Năm Thứ Nhất Quốc Tế Running Start
Chuyển tiếp từ trường cao đẳng khácĐăng ký lại

TÙY CHỌN 1: Nhận bằng hoặc chứng chỉ chuyên nghiệp/kỹ thuật

TÙY CHỌN 2: Nhận bằng liên thông hoặc giáo dục đại cương

Tham gia các lớp học để nâng cao kỹ năng làm việc nhưng không có ý định nhận bằng hoặc chứng chỉ.
Tham gia các lớp học để phát triển bản thân.

TÙY CHỌN 3: Không cần nhận bằng/chứng chỉ (Chọn một tùy chọn dưới đây - Sinh viên 
chọn những tùy chọn này không được nhận hỗ trợ tài chính):

(Các chương trình tại SCC được liệt kê bên dưới; các chương trình tại SFCC được liệt kê ở trang tiếp theo)
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Addiction Studies AAS
Addiction Studies - Cert
Alternative for CDP

Administrative Assistant AAS
Admin/Computer Spec

Applied Management - BAS
Audio Engineering AAS
Audio Engineering - Cert
Business Management

General Business AAS
Marketing AAS
Small Business Mgmt AAS
Social Media - Cert
Social Media Marketing - Cert

Business Tech/Software AAS
Admin/Computer Spec AAS
Business & Software App - Cert
Office Assistant - Cert

Computer Science & Inf. Tech AAS
Computer Forensics/Networks - Cert
Computer/Network Support - Cert

Cyber Security - BAS
Digital Media Production AAS
Digital Media Specialist AAS-T

Digital Marketing Specialist - Cert
Early Childhood Education AAS

Early Childhood Education - Cert
ECE - Administration - Cert
ECE Family Child Care - Cert
ECE General - Cert
ECE Infant Toddler Care - Cert
ECE School Age Care - Cert

Education Parapro
Education Parapro - Cert
Early Childhood Education AAS
General Education AAS
School Library Media Tech AAS
Special Education AAS

Graphic Design AAS & AAS-T
Health/Fitness Tech AAS
Hearing Instrument Specialist AAS
Information Systems Tech - BAS
Information Systems Tech AAS

Interior Design AAS & AAS-T
Interior Design - Prof Diploma

Interpreter Training AAS-T
Interpreter Training - Cert

Library & Information Svcs AAS
School Library Media Tech - Cert

Occupational Therapy Assistant AAS
Orthotic/Prosthetic Tech* AAS

Orthotics Tech - Cert
Prosthetic Tech - Cert

Photography AAS
Physical Therapist Assistant AAS
Retail Management - Cert
Social Svcs Gerontology AAS

Gerontology - Cert

Associate in Arts (DTA/MRP)
Associate in Biology (DTA)
Associate in Business (DTA/MRP)
Associate in Math Education (DTA)
Associate in Pre-Nursing (DTA)

Associate in Fine Arts
Arts
Drama
Music

Certificate in Fine Arts
2/D
3/D

Associate in Science Track 1
Biological, Environ, Chemistry

Geology, and Earth Sciences

Associate in Science Track 2
Comp/Physics/ATM
Engineering
Bio and Chemical
Computer/Electrical
Mech/Civil/Aero/Industrial

Accounting Assistant
Dental Assisting
Health Info Tech

Invasive Cardio Tech
Medical Assistant
Medical Lab Tech

Nursing (Associate in) DTA/MRP
Paramedic - EMT
Pharmacy Tech

Radiology Tech
Respiratory Care
Surgical Tech

Return signed and completed form by e-mail or in person to the appropriate office listed below:

Spokane Community College Spokane Falls Community College

Admissions Office Bldg 15
1810 N Greene St
Spokane WA 99217-5399

509-533-8020
Admissions@scc.spokane.edu
www.scc.spokane.edu

Admissions Office Bldg 17
3410 W Whistalks Way
Spokane WA 99224-5288

509-533-3500
Admissions@sfcc.spokane.edu
www.spokanefalls.edu

TÙY CHỌN 1 - SFCC CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI MUỐN NHẬN BẰNG KỸ THUẬT/CHUYÊN NGHIỆP
Vui lòng đánh dấu vào ô bên cạnh chương trình cấp bằng bạn dự định ghi danh theo học.

TÙY CHỌN 2

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
Tôi xác nhận rằng các câu trả lời của tôi trong đơn này là đúng.

Chữ ký bắt buộc của người 
đăng ký     

Cao Đẳng Cộng Đồng Spokane chia sẻ hồ sơ giáo dục trong phạm vi khu vực.

Cao Đẳng Cộng Đồng Spokane không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tình 
dục, tuổi tác, giới, tình trạng hôn nhân, tình trạng khuyết tật hoặc tư cách cựu chiến binh khuyết tật hay cựu chiến binh thời kỳ chiến tranh Việt Nam.

Ngày  

CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI MUỐN NHẬN BẰNG LIÊN THÔNG HOẶC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG.
Vui lòng đánh dấu vào ô bên cạnh chương trình cấp bằng bạn dự định ghi danh theo học.

Trong khi theo học tại SFCC, bạn có thể tham gia các lớp học áp dụng cho các chương trình SCC sau


